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LÒ
.
I NÓI D- À̂U

Nhũ.ng ngu.̀o.i mó.i bắt d̄à̂u nghiên cú.u toán ho.c thu.̀o.ng ca’m thấy khó xây
du.. ng thói quen phát biê’u mô.t cách chă.t chẽ nhũ.ng ý kiến muốn tr̀ınh bày, khó
ho.c tâ.p các phu.o.ng pháp lâ.p luâ.n d̄úng d̄ắn và khó nắm d̄u.o.. c các khái niê.m co.

ba’n cu’a toán ho.c. Nhũ.ng khó khăn này du.̀o.ng nhu. bắt nguò̂n tù. chỗ: mô. t là
không d̄u.o.. c luyê.n tâ.p vè̂ lôgic toán, mô. t chu’ d̄è̂ nghiên cú.u cách lâ.p luâ.n suy
diẽ̂n áp du. ng vào viê.c chú.ng minh các d̄i.nh lý toán ho.c; hai là do thiếu các khái
niê.m co. ba’n và các phu.o.ng pháp dùng trong lý thuyết tâ.p ho.. p mà ngày nay
thu.̀o.ng d̄u.o.. c áp du. ng trong mo. i ngành toán ho.c và dùng làm co. so.’ d̄ê’ khai phá
và gia’i th́ıch các khái niê.m co. ba’n cu’a toán ho.c (nhu. ánh xa. , quan hê. , ...); ba
là do không nắm d̄u.o.. c nhũ.ng khái niê.m co. ba’n cu’a d̄a. i số trù.u tu.o.. ng, mô.t chu’
d̄è̂ d̄ang phát triê’n ma.nh mẽ và có a’nh hu.o.’ ng d̄ến mo. i ngành toán ho.c khác, cu.
thê’ qua các cấu trúc d̄a. i số cu’a các tâ.p ho.. p số quen thuô.c (nhu. tâ.p các số tu..
nhiên, tâ.p các số nguyên, tâ.p các số hũ.u tı’, tâ.p các số thu.. c và tâ.p các số phú.c).

D- u.o.. c su.. d̄ô.ng viên ma.nh mẽ cu’a các d̄ò̂ng nghiê.p trong các Khoa Toán-
Co.-Tin ho.c, Công nghê. Thông tin và Vâ. t lý (Tru.̀o.ng D- a. i ho.c Khoa ho.c-D- a. i ho.c
Huế), các Khoa Toán và Tin ho.c (Tru.̀o.ng D- a. i ho.c Su. pha.m-D- a. i ho.c Huế) và
d̄ă. c biê.t do nhu cà̂u ho.c tâ.p cu’a các sinh viên trong D- a. i ho.c Huế o.’ các Khoa
nói trên, chúng tôi ma.nh da.n viết giáo tr̀ınh Co. so.’ Toán ho.c, trong khi trên thi.
tru.̀o.ng sách có khá nhiè̂u tài liê.u liên quan d̄ến ho.c phà̂n này (nhu.ng d̄u.o.. c tr̀ınh
bày ta’n ma.n và rò.i ra.c). D- iè̂u mà chúng tôi mong muốn là các kiến thú.c cu’a
ho.c phà̂n này pha’i d̄u.o.. c d̄u.a vào d̄à̂y d̄u’, cô d̄o.ng, ch́ınh xác, câ.p nhâ. t và bám
sát theo yêu cà̂u d̄ào ta.o sinh viên các ngành Toán, Vâ. t lý, Công nghê. Thông tin
và mô.t số ngành kỹ thuâ. t khác cu’a các tru.̀o.ng d̄a. i ho.c và cao d̄ă’ ng. Vó.i su.. nô’
lu.. c hết mı̀nh cu’a ba’n thân, chúng tôi thiết ngh̃ı d̄ây còn là tài liê.u tham kha’o
tốt cho các giáo viên gia’ng da.y ho.c phà̂n Nhâ.p môn D- a. i số hay Co. so.’ Toán ho.c

Nô. i dung cu’a tài liê.u này d̄u.o.. c bố tŕı trong 6 chu.o.ng. Trong các phà̂n cu’a
mỗi chu.o.ng có nhiè̂u th́ı du. cu. thê’ minh hoa. cho nhũ.ng khái niê.m cũng nhu.

nhũ.ng kết qua’ cu’a chúng. Cuối cu’a mỗi chu.o.ng là nhũ.ng bài tâ.p d̄u.o.. c cho.n lo.c
tù. dẽ̂ d̄ến khó bám theo nô. i dung cu’a chu.o.ng d̄ó và liè̂n sau d̄ó là các lò.i gia’i
cu’a chúng. D- ó là các chu.o.ng vè̂ Lôgic toán và tâ.p ho.. p, Ánh xa. , Quan hê. , Số tu..
nhiên và số nguyên, Số hũ.u tı’, số thu.. c và số phú.c, D- a thú.c.

Chúng tôi xin chân thành cám o.n các d̄ò̂ng nghiê.p d̄ã d̄ô.ng viên và góp ý
cho công viê. c viết giáo tr̀ınh Co. so.’ Toán ho.c này và lò.i cám o.n d̄ă.c biê.t xin
dành cho Khoa Toán-Co.-Tin ho.c (Tru.̀o.ng D- a. i ho.c Khoa ho.c-D- a. i ho.c Huế) vè̂ su..
giúp d̄õ. quý báu và ta.o d̄iè̂u kiê.n thuâ.n lo.. i cho viê.c xuất ba’n giáo tr̀ınh này.

Typeset by AMS-TEX



Tác gia’ mong nhâ.n d̄u.o.. c su.. chı’ giáo cu’a các d̄ò̂ng nghiê.p và d̄ô. c gia’ vè̂
nhũ.ng thiếu sót khó tránh kho’i cu’a cuốn sách.

Cố D- ô Huế, Á̂t Dâ.u Tro.ng D- ông (2005)

Nguyẽ̂n Gia D- i.nh
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CHU
.
O
.
NG I:

LÔGIC TOÁN VÀ TÂ. P HO
.

. P

1.1. LÔGIC TOÁN.

1.1.1. Mê.nh d̄è̂ và các phép toán lôgic:

1.1.1.1. Mê.nh d̄è̂: Mê.nh d̄è̂ là mô. t câu pha’n ánh mô.t d̄iè̂u d̄úng hoă.c sai, chú.

không pha’i vù.a d̄úng vù.a sai.
Th́ı du. :

1) Số 35 chia hết cho 5: mê.nh d̄è̂ d̄úng.
2) Mă. t trò.i quay quanh trái d̄ất: mê.nh d̄è̂ sai.
3) Tam giác ABC có 3 góc vuông: mê.nh d̄è̂ sai.
4) 2 < 5: mê.nh d̄è̂ d̄úng.
Các câu ho’i, câu ca’m thán, câu mê.nh lê.nh, ... và nói chung các câu không

nhà̆m pha’n ánh t́ınh d̄úng sai cu’a thu.. c tế khách quan d̄è̂u không d̄u.o.. c coi là
mê.nh d̄è̂.

Trong lôgic mê.nh d̄è̂, ta không quan tâm d̄ến cấu trúc ngũ. pháp cũng nhu.

ý ngh̃ıa nô. i dung cu’a mê.nh d̄è̂ mà chı’ quan tâm d̄ến t́ınh d̄úng sai cu’a mỗi mê.nh
d̄è̂.

D- ê’ chı’ các mê.nh d̄è̂ chu.a xác d̄i.nh, ta dùng các chũ. cái: p, q, r, ... và go. i
chúng là các biến mê.nh d̄è̂. Ta quy u.́o.c viết p = 1 khi p là mê.nh d̄è̂ d̄úng và
p = 0 khi p là mê.nh d̄è̂ sai. Các giá tri. 0 và 1 go. i là các giá tri. chân lý cu’a các
mê.nh d̄è̂.

George Boole d̄ã nghiên cú.u phu.o.ng pháp ta.o ra các mê.nh d̄è̂ mó.i bằng
cách tô’ ho.. p tù. mô. t hoă.c nhiè̂u mê.nh d̄è̂ d̄ã có. Các mê.nh d̄è̂ mó.i d̄u.o.. c go. i là
các mê.nh d̄è̂ phú.c ho.. p, chúng d̄u.o.. c ta.o ra tù. các mê.nh d̄è̂ hiê.n có bằng cách
dùng các phép toán lôgic.

1.1.1.2. Phép phu’ d̄i.nh: Phu’ d̄i.nh cu’a mê.nh d̄è̂ p , ký hiê.u là p, d̄o.c là “không
p”, là mê.nh d̄è̂ sai khi p d̄úng và d̄úng khi p sai.

Phép phu’ d̄i.nh trong lôgic mê.nh d̄è̂ phù ho.. p vó.i phép phu’ d̄i.nh trong ngôn
ngũ. thông thu.̀o.ng, ngh̃ıa là phù ho.. p vó.i ý ngh̃ıa cu’a tù. “không” (“không pha’i”).
Th́ı du. : 1) p: “9 là mô. t số le’” (D- ), p: “9 không là mô. t số le’” (S).

2) p: “vó.i mo. i số thu.. c x, y, (x + y)2 < 0” (S), p: “tò̂n ta. i số thu.. c
x, y, (x+ y)2 ≥ 0” (D- ).

1.1.1.3. Phép hô. i: Hô. i cu’a hai mê.nh d̄è̂ p, q, ký hiê.u là p ∧ q, d̄o.c là “p và q”,
là mô. t mê.nh d̄è̂ d̄úng khi ca’ p lẫn q cùng d̄úng và sai trong các tru.̀o.ng ho.. p còn
la. i.

Phép hô. i phù ho.. p vó.i ý ngh̃ıa cu’a liên tù. “và” cu’a ngôn ngũ. thông thu.̀o.ng.
Th́ı du. : 1) p: “2 là số nguyên tố” (D- ) và q: “2 là số chãn” (D- ) th̀ı p ∧ q: “2 là
số nguyên tố và là chẵn” (D- ).
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2) Mê.nh d̄è̂ “Số π ló.n 3 và là mô. t số hũ.u tı’” (S) là hô. i cu’a hai mê.nh d̄è̂
“Số π ló.n ho.n 3” (D- ) và “Số π là mô. t số hũ.u tı’” (S).

1.1.1.4. Phép tuyê’n: Tuyê’n cu’a hai mê.nh d̄è̂ p, q, ký hiê.u p ∨ q, d̄o.c là “p
hoă.c q”, là mô. t mê.nh d̄è̂ sai khi ca’ p lẫn q d̄è̂u sai và d̄úng trong mo. i tru.̀o.ng
ho.. p còn la. i.

Phép tuyê’n ú.ng vó.i liên tù. “hoă.c” trong ngôn ngũ. thông thu.̀o.ng theo ngh̃ıa
không loa. i trù., có ngh̃ıa là mê.nh d̄è̂ “p hoă.c q” d̄úng khi và chı’ khi ı́t nhất mô. t
trong hai mê.nh d̄è̂ p và q d̄úng.
Th́ı du. : 1) p: “3 nho’ ho.n 5” (D- ) và q: “3 bằng 5” (S) th̀ı p ∨ q: “3 nho’ ho.n
hoă.c bằng 5” (D- ).

2) p: “Paris là thu’ d̄ô nu.́o.c Anh” (S) và q: “6 ló.n ho.n 8” (S) th̀ı p ∨ q:
“Paris là thu’ d̄ô nu.́o.c Anh hoă.c 6 ló.n ho.n 8” (S).

1.1.1.5. Phép tuyê’n loa. i: Tuyê’n loa. i cu’a hai mê.nh d̄è̂ p, q, ký hiê.u p⊕ q, d̄o.c
là “p hoă.c q (nhu.ng không ca’ hai)”, là mô. t mê.nh d̄è̂ d̄úng khi chı’ có mô. t trong
hai mê.nh d̄è̂ p và q là d̄úng và sai trong mo.i tru.̀o.ng ho.. p còn la. i.

Phép tuyê’n loa. i ú.ng vó.i liên tù. “hoă.c” trong ngôn ngũ. thông thu.̀o.ng theo
ngh̃ıa loa. i trù..
Th́ı du. : p: “

√
2 là mô. t số hũ.u tı’” (S) và q: “

√
2 là mô. t số vô tı’” (D- ) th̀ı p⊕ q:

“
√

2 là mô. t số hũ.u tı’ hoă.c là mô. t số vô tı’” (D- ).

1.1.1.6. Phép kéo theo: Mê.nh d̄è̂ kéo theo p ⇒ q, d̄o.c là “p kéo theo q” hay
”nếu p th̀ı q”, là mô. t mê.nh d̄è̂ sai khi p d̄úng và q sai và d̄úng trong các tru.̀o.ng
ho.. p còn la. i.

Trong phép kéo theo nói trên, p d̄u.o.. c go. i là gia’ thiết, còn q d̄u.o.. c go. i là kết
luâ.n.

Vı̀ phép kéo theo xuất hiê.n o.’ nhiè̂u no.i trong các suy luâ.n toán ho.c, nên có
nhiè̂u thuâ. t ngũ. d̄u.o.. c dùng d̄ê’ diẽ̂n d̄a. t mê.nh d̄è̂ p ⇒ q. Du.́o.i d̄ây là mô. t số th́ı
du. thu.̀o.ng gă.p nhất.

– “Nếu p th̀ı q”,
– “p kéo theo q”,
– “Tù. p suy ra q”,
– “p là d̄iè̂u kiê.n d̄u’ d̄ê’ có q”,
– “q là d̄iè̂u kiê.n cà̂n d̄ê’ có p”.

Th́ı du. : 1) “Nếu hôm nay trò.i nắng, chúng tôi sẽ d̄i ra bãi biê’n” là mô. t mê.nh
d̄è̂ kéo theo và d̄u.o.. c xem là d̄úng trù. phi hôm nay trò.i thu.. c su.. nắng, nhu.ng
chúng tôi không d̄i ra bãi biê’n.

2) “Nếu hôm nay là thú. hai th̀ı 3 + 5 = 7” là mô. t mê.nh d̄è̂ kéo theo và là
d̄úng vó.i mo. i ngày trù. thú. hai.

Trong suy luâ.n toán ho.c, chúng ta xét các phép kéo theo thuô.c loa. i tô’ng
quát ho.n trong ngôn ngũ. thông thu.̀o.ng. Khái niê.m toán ho.c vè̂ phép kéo theo
d̄ô.c lâ.p vó.i mối quan hê. nhân - qua’ giũ.a gia’ thiết và kết luâ.n.
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Không may, cấu trúc nếu - th̀ı d̄u.o.. c dùng trong nhiè̂u ngôn ngũ. lâ.p tr̀ınh
la. i khác vó.i cấu trúc d̄u.o.. c dùng trong lôgic toán. D- a số các ngôn ngũ. lâ.p tr̀ınh
chú.a nhũ.ng câu lê.nh nhu. nếu p th̀ı S (if p then S), trong d̄ó p là mô. t mê.nh d̄è̂
còn S là mô. t d̄oa.n chu.o.ng tr̀ınh (gò̂m mô.t hoă.c nhiè̂u lê.nh cà̂n pha’i thu.. c hiê.n).
Khi thu.. c hiê.n mô.t chu.o.ng tr̀ınh gă.p nhũ.ng cấu trúc nhu. vâ.y, S sẽ d̄u.o.. c thu.. c
hiê.n nếu p là d̄úng, trong khi d̄ó S sẽ không d̄u.o.. c thu.. c hiê.n nếu p là sai.

1.1.1.7. Phép tu.o.ng d̄u.o.ng: Mê.nh d̄è̂ “p tu.o.ng d̄u.o.ng q”, ký hiê.u là p⇔ q,
là mô. t mê.nh d̄è̂ d̄úng khi p và q có cùng giá tri. chân lý và sai trong các tru.̀o.ng
ho.. p còn la. i.

D- i.nh ngh̃ıa cu’a phép tu.o.ng d̄u.o.ng phù ho.. p vó.i ý ngh̃ıa cu’a cu.m tù. “khi
và chı’ khi” hay “nếu và chı’ nếu” cu’a ngôn ngũ. thông thu.̀o.ng. Trong toán ho.c,
mê.nh d̄è̂ “p tu.o.ng d̄u.o.ng q” có thê’ diẽ̂n d̄a. t du.́o.i da.ng: “d̄iè̂u kiê.n cà̂n và d̄u’
d̄ê’ có p là có q”.
Th́ı du. : 1) D- iè̂u kiê.n cà̂n và d̄u’ d̄ê’ 4ABC cân là hai góc o.’ d̄áy cu’a nó bằng
nhau.

2) Dấu bằng xa’y ra trong bất d̄ă’ ng thú.c Cauchy
n
√
a1a2 . . . an ≤

a1 + a2 + · · · + an

n
khi và chı’ khi a1 = a2 = · · · = an.

Sau d̄ây là ba’ng chân tri. cu’a các phép toán lôgic nói trên.

p q p p ∧ q p ∨ q p⊕ q p ⇒ q p⇔ q

0 0 1 0 0 0 1 1

0 1 1 0 1 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0 0

1 1 0 1 1 0 1 1

1.1.1.8. Các phép toán lôgic và các phép toán bit: Các máy t́ınh dùng
các bit d̄ê’ biê’u diẽ̂n thông tin. Mô. t bit có hai giá tri. là 0 và 1. Ý ngh̃ıa cu’a tù.

này bắt nguò̂n tù. binary digit (số nhi. phân). Thuâ. t ngũ. này do nhà Thống kê
ho.c nô’i tiếng John Turkey d̄u.a ra vào năm 1946. Bit cũng có thê’ d̄u.o.. c dùng d̄ê’
biê’u diẽ̂n giá tri. chân lý. Ta sẽ dùng bit 1 d̄ê’ biê’u diẽ̂n giá tri. d̄úng và bit 0 d̄ê’
biê’u diẽ̂n giá tri. sai.

Ta sẽ dùng các ký hiê.u NOT, AND, OR, XOR thay cho các phép toán
−,∧,∨,⊕ nhu. thu.̀o.ng d̄u.o.. c làm trong các ngôn ngũ. lâ.p tr̀ınh khác nhau.

Thông tin thu.̀o.ng d̄u.o.. c biê’u diẽ̂n bằng cách dùng các xâu bit, d̄ó là dãy
các số 0 và 1. Khi d̄ã làm nhu. thế, các phép toán trên các xâu bit cũng có thê’
d̄u.o.. c dùng d̄ê’ thao tác các thông tin d̄ó. Ta có thê’ mo.’ rô. ng các phép toán bit
tó.i các xâu bit. Ta d̄i.nh ngh̃ıa các OR bit, AND bit và XOR bit d̄ối vó.i hai xâu

5



bit có cùng chiè̂u dài là các xâu có các bit cu’a chúng là các OR, AND và XOR
cu’a các bit tu.o.ng ú.ng trong hai xâu tu.o.ng ú.ng.
Th́ı du. :

xâu 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

xâu 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1

OR bit 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

AND bit 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

XOR bit 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

1.1.2. Su.. tu.o.ng d̄u.o.ng lôgic cu’a các công thú.c:
Trong lôgic mê.nh d̄è̂, ngu.̀o.i ta d̄u.a ra khái niê.m công thú.c, tu.o.ng tu.. nhu.

khái niê.m biê’u thú.c trong toán ho.c.

1.1.2.1. D- i.nh ngh̃ıa:
1) Các biến mê.nh d̄è̂ p, q, r, ... là các công thú.c,
2) Nếu P,Q là các công thú.c th̀ı P , P ∧Q,P ∨Q,P ⊕Q,P ⇒ Q,P ⇔ Q là

các công thú.c,
3) Chı’ chấp nhâ.n các công thú.c d̄u.o.. c thành lâ.p bằng viê.c áp du. ng mô.t số

hũ.u ha.n các quy tắc 1)-2).

1.1.2.2. D- i.nh ngh̃ıa: Công thú.c A go. i là hằng d̄úng nếu A nhâ.n giá tri. 1 vó.i
mo. i hê. giá tri. chân lý có thê’ có cu’a các biến mê.nh d̄è̂ có mă. t trong A.

Công thú.c A go.i là hà̆ng sai nếu A nhâ.n giá tri. 0 vó.i mo. i hê. giá tri. chân lý
có thê’ có cu’a các biến mê.nh d̄è̂ có mă. t trong A. Khi d̄ó ta go. i A là mô. t mâu
thuâ’n.

Mô.t công thú.c không pha’i là hằng d̄úng, cũng không pha’i là mâu thuâ’n
d̄u.o.. c go. i là tiếp liên.

1.1.2.3. D- i.nh ngh̃ıa: Hai công thú.c A và B d̄u.o.. c go. i là tu.o.ng d̄u.o.ng lôgic,
ký hiê.u A ≡ B, nếu A⇔ B là mô. t hà̆ng d̄úng. Hê. thú.c A ≡ B còn d̄u.o.. c go. i là
mô. t d̄ă’ ng thú.c.

1.1.2.4. Các tu.o.ng d̄u.o.ng lôgic co. ba’n:
1) Luâ. t d̄ò̂ng nhất:

p ∧ 1 ≡ p, p ∨ 0 ≡ p.

2) Luâ. t nuốt:
p ∧ 0 ≡ 0, p ∨ 1 ≡ 1.

3) Luâ. t lũy d̄ă’ ng:
p ∧ p ≡ p, p ∨ p ≡ p.
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4) Luâ. t phu’ d̄i.nh kép:
p ≡ p.

5) Luâ. t giao hoán:

p ∧ q ≡ q ∧ p, p ∨ q ≡ q ∨ p.

6) Luâ. t kết ho.. p:

(p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r), (p ∨ q) ∨ r ≡ p ∨ (q ∨ r).

7) Luâ. t phân phối:

p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r), p ∨ (q ∧ r) ≡ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r).

8) Luâ. t De Morgan:

p ∧ q ≡ p ∨ q, p ∨ q ≡ p ∧ q.

9) Mô. t số tu.o.ng d̄u.o.ng tiê.n ı́ch:
p ∧ p ≡ 0, p ∨ p ≡ 1,

p⇔ q ≡ q ⇔ p, p⇔ q ≡ (p⇒ q) ∧ (q ⇒ p), p⇔ q ≡ p⇔ q,
(p ⇒ q) ≡ (p ∨ q),
(p ⇒ q) ≡ (q ⇒ p).

1.1.3. Suy luâ.n toán ho. c:
1.1.3.1. Suy luâ.n diẽ̂n di.ch: Suy luâ.n là rút ra mô.t mê.nh d̄è̂ mó.i tù. mô. t hay
nhiè̂u mê.nh d̄è̂ d̄ã có.

Phân t́ıch các suy luâ.n trong chú.ng minh toán ho.c, ngu.̀o.i ta thấy mỗi chú.ng
minh bao gò̂m mô.t số hũ.u ha.n bu.́o.c suy luâ.n d̄o.n gia’n. Trong mỗi bu.́o.c suy
luâ.n d̄o.n gia’n d̄ó, ta d̄ã “ngà̂m” vâ.n du. ng mô.t quy tắc suy luâ.n tô’ng quát d̄ê’
tù. các mê.nh d̄è̂ d̄ã d̄u.o.. c thù.a nhâ.n là d̄úng (tiên d̄è̂, d̄i.nh lý, d̄i.nh ngh̃ıa, gia’
thiết) có thê’ rút ra mô.t mê.nh d̄è̂ mó.i. Ngu.̀o.i ta go. i các mê.nh d̄è̂ xuất phát d̄ã
d̄u.o.. c thù.a nhâ.n là d̄úng là các tiè̂n d̄è̂, còn mê.nh d̄è̂ mó.i d̄u.o.. c rút ra (nhò. vâ. n
du. ng các quy tắc suy luâ.n tô’ng quát) go. i là hê. qua’ lôgic cu’a các tiè̂n d̄è̂. Phép
suy luâ.n nhu. thế go. i là suy luâ.n diẽ̂n di.ch hay go. i tắt là suy diẽ̂n.

1.1.3.2. D- i.nh ngh̃ıa: Gia’ su.’ A1, A2, . . . , An, B là nhũ.ng công thú.c. Nếu tất
ca’ các hê. giá tri. chân lý cu’a các biến mê.nh d̄è̂ có mă. t trong các công thú.c d̄ó
làm cho A1, A2, . . . , An nhâ.n giá tri. 1 cũng d̄ò̂ng thò.i làm cho B nhâ.n giá tri. 1,
tú.c là A1 ∧ A2 ∧ . . . ∧ An ⇒ B là mô. t công thú.c hằng d̄úng, th̀ı ta go. i B là hê.
qua’ lôgic cu’a A1, A2, . . . , An. Khi d̄ó ta cũng nói rà̆ng có mô. t quy tắc suy luâ.n
tù. các tiè̂n d̄è̂ A1, A2, . . . , An tó.i hê. qua’ lôgic B cu’a chúng.

7



Quy tắc suy luâ.n d̄ó d̄u.o.. c ký hiê.u là:

A1, A1, . . . , An

B
.

1.1.3.3. Mô. t số quy tắc suy luâ.n thu.̀o.ng dùng:

1)
p

p ∨ q
(Quy tắc cô.ng).

2)
p ∧ q
p

(Quy tắc rút go.n).

3)
p, p⇒ q

q
(Quy tắc kết luâ.n - Modus ponens).

4)
p⇒ q, q

p
(Quy tắc kết luâ.n ngu.o.. c - Modus tollens).

5)
p⇒ q, q ⇒ r

p⇒ r
(Quy tắc tam d̄oa.n luâ.n).

6)
p⇒ q, q ⇒ p

p⇔ q
(Quy tắc d̄u.a tu.o.ng d̄u.o.ng vào).

7)
p ∨ q, p
q

(Quy tắc tách tuyê’n).

8)
p⇒ r, q ⇒ r

p ∨ q ⇒ r
(Quy tắc tách tuyê’n gia’ thiết).

9)
p⇒ q, p⇒ r

p⇒ q ∧ r
(Quy tắc hô. i kết luâ.n).

10)
q ⇒ p

p⇒ q
(Quy tắc pha’n d̄a’o).

11)
p⇒ q, p⇒ q

p
(Quy tắc pha’n chú.ng).

Th́ı du. :
1) Cho: Nếu trò.i mu.a (p) th̀ı sân u.́o.t (q) (d̄úng)

Trò.i d̄ang mu.a (d̄úng)
Kết luâ.n: Sân u.́o.t (d̄úng).
2) Cho: Nếu hai góc d̄ối d̄ı’nh (p) th̀ı bà̆ng nhau (q) (d̄úng)

Â và B̂ không bằng nhau (d̄úng)
Kết luâ.n: Â và B̂ không d̄ối d̄ı’nh (d̄úng).
3) Cho: Mo. i h̀ınh vuông d̄è̂u là h̀ınh thoi (p⇒ q) (d̄úng)

Mo. i h̀ınh thoi có các d̄u.̀o.ng chéo vuông góc (q ⇒ r) (d̄úng)
Kết luâ.n: Mo. i h̀ınh vuông d̄è̂u có các d̄u.̀o.ng chéo vuông góc (p⇒ r) (d̄úng).
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1.1.3.4. Suy luâ.n nghe có lý: Suy luâ.n nghe có lý là suy luâ.n không theo mô.t
quy tắc suy luâ.n tô’ng quát nào d̄ê’ tù. nhũ.ng tiè̂n d̄è̂ d̄ã có, rút ra d̄u.o.. c mô.t kết
luâ.n xác d̄i.nh. Nếu các tiè̂n d̄è̂ d̄è̂u d̄úng th̀ı kết luâ.n rút ra không chắc chắn
d̄úng, mà chı’ có t́ınh chất du.. d̄oán, gia’ thuyết.

Trong toán ho.c có hai kiê’u suy luâ.n nghe có lý thu.̀o.ng dùng, d̄ó là
– Phép quy na.p không hoàn toàn,
– Phép tu.o.ng tu.. .

Th́ı du. : 1) Tù. d̄i.nh lý trong h̀ınh ho.c phă’ ng: “Hai d̄u.̀o.ng thă’ ng cùng vuông
góc vó.i mô. t d̄u.̀o.ng thă’ ng thú. ba th̀ı song song vó.i nhau”, chúng ta nêu ra mô.t
“du.. d̄oán”: “Hai mă.t phă’ ng cùng vuông góc vó.i mô. t mă. t phă’ ng thú. ba th̀ı song
song vó.i nhau”.

D- ây là mô. t th́ı du. vè̂ phép suy luâ.n bằng tu.o.ng tu.. .
2) Các số 220

+ 1, 221
+ 1, 222

+ 1, 223
+ 1, 224

+ 1 là nhũ.ng số nguyên tố.
Kết luâ.n: vó.i mo. i số tu.. nhiên n, số 22n

+ 1 là số nguyên tố.
D- ây là lối suy luâ.n quy na.p không hoàn toàn d̄ã nêu lên bo.’ i Fermat (1601-

1665) sau khi d̄ã kiê’m nghiê.m vó.i các số n = 0, 1, 2, 3, 4. Nhu.ng sau d̄ó Euler d̄ã
chı’ ra rà̆ng vó.i n = 5, khă’ ng d̄i.nh này không d̄úng, ngh̃ıa là 225

+ 1 không là số
nguyên tố.

3) 6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5, 10 = 5 + 5, 12 = 5 + 7, . . . . Kết luâ.n: mo. i số
nguyên du.o.ng chẵn ló.n ho.n 4 là tô’ng cu’a hai số nguyên tố.

Mê.nh d̄è̂ này mang tên là bài toán Goldbach. D- ây là mô. t trong nhiè̂u khă’ ng
d̄i.nh trong toán ho.c chu.a d̄u.o.. c chú.ng minh.

4) Phu.o.ng tr̀ınh x3 + y3 = z3 không có nghiê.m nguyên, phu.o.ng tr̀ınh
x4 + y4 = z4 không có nghiê.m nguyên. Kết luâ.n: phu.o.ng tr̀ınh xn + yn = zn

không có nghiê.m nguyên vó.i mo.i số nguyên n > 2.
Mê.nh d̄è̂ này d̄u.o.. c nêu ra bo.’ i Fermat năm 1637, go. i là “d̄i.nh lý cuối cùng

cu’a Fermat”. Mãi d̄ến tháng 5 năm 1995, mê.nh d̄è̂ này mó.i d̄u.o.. c hoàn toàn
chú.ng minh xong bo.’ i nhà toán ho.c ngu.̀o.i Anh tên là Wiles.

Toán ho.c là khoa ho.c cu’a suy luâ.n diẽ̂n di.ch. Tất ca’ các vấn d̄è̂ trong toán
ho.c chı’ d̄u.o.. c tr̀ınh bày bằng các suy luâ.n diẽ̂n di.ch. Tuy nhiên, trong quá tr̀ınh
phát minh, sáng ta.o toán ho.c, lý luâ.n diẽ̂n di.ch gắn chă. t vó.i các suy luâ.n nghe
có lý. Ta dùng quy na.p không hoàn toàn hay tu.o.ng tu.. d̄ê’ nêu ra các gia’ thuyết.
Sau d̄ó mó.i chú.ng minh các gia’ thuyết này bằng diẽ̂n di.ch.

1.1.4. Các phu.o.ng pháp chú.ng minh:

1.1.4.1. Chú.ng minh là g̀ı? Trong suy luâ.n diẽ̂n di.ch, nếu tù. các tiè̂n d̄è̂
A1, A2, . . . , An, ta rút ra kết luâ.n B bà̆ng cách vâ.n du. ng nhũ.ng quy tắc suy
luâ.n tô’ng quát th̀ı ta nói B là kết luâ.n lôgic cu’a các tiè̂n d̄è̂ A1, A2, . . . , An và
suy luâ.n d̄ó là ho.. p lôgic. Nếu tất ca’ các tiè̂n d̄è̂ A1, A2, . . . , An d̄è̂u d̄úng th̀ı
ta go. i kết luâ.n lôgic B là mô. t kết luâ.n chú.ng minh và go. i suy luâ.n d̄ó là mô. t
chú.ng minh.
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